
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_XD02 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH81803868 Huỳnh Văn An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH81804245 Nguyễn Trường An 

3 DH81804259 Đinh Hoàng Hùng Anh 

4 DH81803813 Ngô Hùng Anh 

5 DH81803118 Phạm Tuấn Anh 

6 DH81803845 Nguyễn Thanh Bích 

7 DH81804315 Huỳnh Thanh Bình 

8 DH81801424 Trần Thanh Bình 

9 DH81804360 Đỗ Quốc Chiến 

10 DH81803388 Phan Hoàng Chiến 

11 DH81806460 Hồ Tiến Cường 

12 DH81804504 Nguyễn Hữu Đính 

13 DH81804488 Nguyễn Ngọc Đức 

14 DH81803678 Trương Minh Hải 

15 DH81803880 Nguyễn Mậu Nhật Hậu 

16 DH81803922 Ngô Trần Quang Huy 

17 DH81803549 Nguyễn Ngọc Mỹ 

18 DH81803939 Đoàn Nhựt Nam 

19 DH81803847 Nguyễn Võ Phước Nam 

20 DH81801427 Phan Thị Quỳnh Ngân 

21 DH81805187 Võ Tiến Nghĩa 

22 DH81803073 Từ Thanh Nhật 

23 DH81802079 Đinh Thị Tuyết Nhi 

24 DH81802901 Lê Thành Phát 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

25 DH81805314 Lê Trường Phát 

Không nộp hồ sơ 

26 DH81803141 Võ Kim Phát 

27 DH81805339 Nguyễn Thanh Phong 

28 DH81802027 Vỏ Văn Phúc 

29 DH81803023 Trần Đình Phước 

30 DH81803629 Danh Rào 

31 DH81803952 Ngô Thái San 

32 DH81805483 Nguyễn Quang Sến 

33 DH81803891 Trần Lê Đình Thanh 

34 DH81805562 Phạm Ngọc Thành 

35 DH81801728 Trần Văn Thạnh 

36 DH81803202 Nguyễn Thành Thắng 

37 DH81805627 Phạm Văn Thịnh 

38 DH81805673 Huỳnh Văn Thuận 

39 DH81805676 Nguyễn Hoài Thuận 

40 DH81805721 Hồ Thị Thu Thủy 

41 DH81805743 Hà Nhật Tiến 

42 DH81804179 Nguyễn Hữu Trí 

43 DH81803200 Lê Đan Trình 

44 DH81806271 Nguyễn Văn Trung 

45 DH81806459 Trương Đắc Trường 

46 DH81803790 Trần Doãn Tú 

47 DH81802963 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

48 DH81805494 Trần Văn Tỷ 

49 DH81803600 Hà Trí Văn 

50 DH81806000 Lê Nguyễn Phương Vỹ 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

51 DH81803881 Nguyễn Hồng Vỹ Không nộp hồ sơ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


